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	MỤC TIÊU
	
NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG

	1. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	a) Phát triển vận động
Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	MT 1. Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài  thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc, bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp
	* Thể dục sáng
+ Hô hấp: Thổi nơ bay
+ Tay: Hai tay đưa ra trước, sang hai bên
+ Bụng: Quay người sang hai bên
+ Chân: Nâng cao chân gập gối
+ Bật: Tách chụm chân
* Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao
	- Hoạt động thể dục sáng
+ Cho trẻ tập 4l x 8n

- Hoạt động học: Thể dục (Tiến hành bài tập phát triển các nhóm cơ và hô hấp trước khi bước vào hoạt động vận động cơ bản).



	Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động:

	MT4. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động.
	- Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4 m.
	- Hoạt động học
+ Thể dục: Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4 m.

	MT5. Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp .
	- Bật tách chân, khép chân qua 7 ô
	- Hoạt động học
+ Thể dục: Bật tách chân, khép chân qua 7 ô

	Biết  một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	MT 11.Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống  nước đun sôi để khỏe mạnh;  Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe
	- Các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng đủ chất, sự liên quan ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, béo phì)
- Các đặc sản quê hương: Bánh gai, bánh gấc, bánh đậu xanh... 
	- Hoạt động ăn, ngủ:
+ Rèn thói quen vệ sinh sạch sẽ.
+ Cô giới thiệu các món ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng đủ chất, sự liên quan ăn uống với bệnh tật

	II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Nhận biết số đếm, số lượng

	MT 36. Bé biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày
	- Ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày ( số nhà, biển số xe,..)
	- Hoạt động ngoài trời:
+Trò chuyện về một vài số điện thoại khẩn cấp: 113, 115, 114. Tên gọi của các phương tiện tương ứng.
- Hoạt động học 
+ LQVT: Nhận biết ý nghĩa các con số

	Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

	MT 44. Trẻ biết gọi đúng tên các thứ trong tuần, các mùa trong năm
	- Gọi tên các thứ trong tuần.
	Hoạt động học
+ LQVT: Gọi tên các ngày trong tuần theo thứ tự

	Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

	MT 52. Trẻ biết kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội..
	- Đặc điểm nổi bật của một số lễ hội và hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội.
Ví dụ: Lễ hội đình, chùa; lễ hội mùa xuân, Ngày hội đến trường của bé, bé vui tết trung thu.
	- Hoạt động học:
+ KPXH: Tìm hiểu về đình làng Thanh Khê
- Hoạt động ngoài trời:
+ Trò chuyện với trẻ về một số đình làng nổi tiếng của quận Thanh Khê


	 MT 53. Trẻ biết kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.
	- Đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam, thắng cảnh, ngày lễ hội, sự kiện văn hoá của quê hương, đất nước. 
	- Hoạt động học:
[bookmark: _Hlk195556093]+ KPXH: Tìm hiểu về tượng đài mẹ Nhu- người mẹ Việt Nam anh hùng
- Hoạt động ngoài trời:
+ Trò chuyện với trẻ về mẹ Nhu - người mẹ Việt Nam anh hùng

	III. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	Nghe và hiểu lời nói

	MT 56. Trẻ biết lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.
	- Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: Tại sao? Có gì giống nhau? Có gì khác nhau? Do đâu mà có?
	Hoạt động chiều
+ Rèn trẻ kỹ năng lắng nghe và nhận xét ý kiến của bạn
Hoạt động góc
- Góc phân vai: 
+ Bán hàng lưu niệm, gia đình, bác sĩ.
- Góc xây dựng: 
+ Xây đình làng

	Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

	MT 60. Trẻ biết miêu tả sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,  ... của nhân vật.
	- Kể lại sự việc theo trình tự.


	- Hoạt động chơi, hoạt động theo ý thích
- Rèn trẻ kỹ năng giao tiếp với bạn khi chơi, biết kể lại sự việc theo trình tự
- Mọi lúc mọi nơi

	MT 61. Trẻ đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao...
	- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, hò, vè, câu đốphù hợp tuổi.
- Đọc các bài thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, hò, vè, câu đố phù hợp tuổi.
	- Hoạt động học
+ LQVH: Thơ “ Buổi sáng quê nội”
+ LQVH: Thơ “ Quê em làng biển


	MT 62. Trẻ kể có thay đổi một vài tình tiết trong nội dung truyện.
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
	Hoạt động góc
+ Góc thư viện: Xem tranh truyện theo chủ đề

	MT 66. Trẻ biết khởi xướng cuộc trò chuyện theo nhu cầu của bản thân
	- Mạnh dạn chủ động giao tiếp với mọi người xung quanh.
- Đặt các câu hỏi: Tại sao? như thế nào? Làm bằng gì?

	Hoạt động góc
- Góc phân vai: 
+ Bán hàng lưu niệm, gia đình, bác sĩ. 
+ Bảo tàng thành phố
- Góc xây dựng: 
+ Xây đình làng
+ Xây nhà tưởng niệm
- Góc nghệ thuật: 
+ Hát múa các bài hát theo chủ đề
+ Hát về Đà Nẵng quê em
- Góc tạo hình:
+ Vẽ, tô màu đình làng Thanh Khê
+ Trang trí tranh vẽ tượng đài mẹ Nhu
+ Góc thư viện:
 - Xem tranh ảnh về đình làng Thanh Khê
 - Xem tranh truyện theo chủ đề
- Góc học tập 
+ Ghép đúng hình, tạo nhóm có số lượng tương ứng, sắp xếp theo quy tắc
+ Góc thiên nhiên 
- Chăm sóc cây xanh
Mọi lúc mọi nơi

	Làm quen với việc đọc, viết

	MT 68. Trẻ biết kể truyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân.
	- Kể truyện theo các tình huống và các hình ảnh mà trẻ thấy được
- Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh
	Hoạt động góc
- Góc thư viện:
+ Xem tranh ảnh về đình làng Thanh Khê
+ Xem tranh truyện theo chủ đề
-Mọi lúc mọi nơi

	MT 69. Trẻ biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới, từ đầu sách đến cuối sách.
	- Phân biệt mở đầu, kết thúc của sách
- Có một số hành vi, ứng xử như người đọc: Cầm sách đúng chiều, lật từng trang sách, đọc từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trái sang phải, đọc ngắt nghỉ sau các dấu.
	Hoạt động góc
- Góc thư viện:
+ Xem tranh ảnh về đình làng Thanh Khê
+ Xem tranh truyện theo chủ đề


	IV. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI

	Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

	MT 87. Trẻ biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn…) của quê hương, đất nước.
	Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước.
Di tích lịch sử: Đền Khúc Thừa Dụ, Đền Tranh, Đình Đông, Múa Rối Nước Hồng Phong. 
	- Hoạt động học:
+ KPXH: Tìm hiểu về đình làng Thanh Khê
- Hoạt động ngoài trời:
+ Trò chuyện với trẻ về một số đình làng nổi tiếng của quận Thanh Khê

	Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	MT 91. Trẻ biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động.
	- Xếp hàng, vui vẻ chờ đến lượt, không chen ngang, không xô đẩy người khác, không tranh giành đồ chơi của bạn khác
- Không tranh nói trước khi trò chuyện trong nhóm
Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận
	- Hoạt động ăn, ngủ vệ sinh
+ Rèn kỹ năng xếp hàng khi nhận cơm, biết cảm ơn cô, mời cô mời các bạn ăn cơm
- Hoạt động chơi, hoạt động theo ý thích
+ Rèn trẻ kỹ năng xếp hàng chờ đến lượt 

	V. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

	Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật

	MT 110. Trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích.  

	Đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc một đoạn).
	Hoạt động học
+ Hát “Đà Nẵng quê em”
Hoạt động góc
+ Góc âm nhạc “Hát về Đà Nẵng quê em”
Hoạt động ngoài trời
+ Hát các bài hát về chủ đề 

	MT 112. Trẻ nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm  theo ý thích.
- Nói lên được ý tưởng trong sản phẩm tạo hình của mình.
	Hoạt động học
- Tạo hình: Vẽ, tô màu đình làng Thanh Khê
Hoạt động góc
- Vẽ, tô màu đình làng Thanh Khê
- Trang trí tranh vẽ tượng đài mẹ Nhu

	Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật

	MT 113. Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình, cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời mới cho bài hát
	Đặt tên cho sản phẩm của mình.
	Hoạt động học
- Tạo hình: Vẽ, tô màu đình làng Thanh Khê




* Lễ hội: Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày giải phóng miền nam – thống nhất đất nước 30/4
